
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TIẾNG ANH LỚP 6 
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

 HƯỚNG DẪN CHẤM: Tổng điểm: 10 điểm
(Từ bài I đến bài VII: mỗi câu làm đúng được 0.25; bài viết 1.0 điểm)

Mã đề: 861

I. LISTENING:
Part 1. Listen and choose the best answer (A, B or C) (1pt)

1- C 55 kilometres;       2- B some crisps       
3- A shark danger in the sea        4- B on the chair

Part 2. Listen and fill in each gap with suitable words. (1pt)
1- 31         2- 4.30(half past four)    3- cakes       4- jeans 

II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the 
rest (1pt)

1- D       2- C        3- B             4- D   
III. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentences: (2pts)

1- C  2- B          3- C         4- B       
5- A          6- D      7- B     8- A

IV. Give the correct form of the verbs in the blankets. (1pt)
1. don’t eat      2. reads            3. is helping  4. Are (you) writing

V. Fill in each blank with ONE suitable word given in the box. (1pt)
1. A. and          2. B. lovely 3. D. with                4. A. friends 

VI. Read the following passage, the answer the questions. (1pt)
1. A. Tet’s traditions
2. D. determined
3. B. Because people can get together.
4. C. flowers 

VII. Rearrange the words to make the meaningful sentences. (1pt)
1. My favourite subject at school is Maths.
2. My mom usually goes to the supermarket after work.
3. I am watching a football match on TV.
4. Phong’s school is big and modern.

VIII. Write a paragragh (40 – 60 words) about Tet festival. (1pt)
*Nội dung (0,5đ): 

- Đúng chủ đề, đúng cấu trúc.
- Logic, hợp lí, có sự liên kết giữa các phần.

*Ngôn ngữ, trình bày (0,5đ):
 - Đúng ngữ pháp, từ vựng phong phú.

- Có sáng tạo, viết sạch sẽ, có ý tưởng tuy vẫn còn một lỗi sai ngữ pháp.
- Trừ điểm:  + 04 lỗi từ vựng, chính tả trừ 0,25đ

                + 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc trừ 0,25đ
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Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian giao đề

 HƯỚNG DẪN CHẤM: Tổng điểm: 10 điểm
(Từ bài I đến bài VII: mỗi câu làm đúng được 0.25 + bài viết 1.0 điểm)

Mã đề: 862

I. LISTENING:
Part 1. Listen and choose the best answer (A, B or C) (1pt)

1- A 55 kilometres;       2- C some crisps     
3- B shark, danger in the sea         4- C on the chair

Part 2. Listen and fill in each gap with suitable words. (1pt)
1- 31         2- 4.30(half past four)    3- cakes       4- jeans 

II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the 
rest (1pt)

1- C       2- D        3- B             4 – C   
III. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentences: (2pts)

1- B  2- D          3- C         4- C       
5- B          6- D      7- A     8- A

IV. Give the correct form of the verbs in the blankets. (1pt)
1. is helping     2. reads      3. Are (you) writing      4. don’t eat

V. Fill in each blank with ONE suitable word given in the box. (1pt)
1. B. and           2. B. lovely         3. A. with                 4. B. friends 

VI. Read the following passage, the answer the questions. (1pt) 
1. B. Tet’s traditions 
2. C. determined
3. D. Because people can get together.
4. C. flowers 

VII. Rearrange the words to make the meaningful sentences. (1pt)
1. My mom usually goes to the supermarket after work.
2. My favourite subject at school is Maths.
3. Phong’s school is big and modern.
4. I am watching a football match on TV.

VIII. Write a paragragh (40 – 60 words) about Tet festival. (1pt)
*Nội dung (0,5đ): 

- Đúng chủ đề, đúng cấu trúc.
- Logic, hợp lí, có sự liên kết giữa các phần.

*Ngôn ngữ, trình bày (0,5đ):
 - Đúng ngữ pháp, từ vựng phong phú.

- Có sáng tạo, viết sạch sẽ, có ý tưởng tuy vẫn còn một lỗi sai ngữ pháp.
- Trừ điểm:  + 04 lỗi từ vựng, chính tả trừ 0,25đ

                + 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc trừ 0,25đ
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(Từ bài I đến bài VII: mỗi câu làm đúng được 0.25 + bài viết 1.0 điểm)

Mã đề: 863

I. LISTENING:
Part 1. Listen and choose the best answer (A, B or C) (1pt)

1- A 55 kilometres;       2- C some crisps     3- B shark, danger in the sea       4- C on the chair
Part 2. Listen and fill in each gap with suitable words. (1pt)

1- 31         2- 4.30(half past four)    3- cakes       4- jeans 
II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the 
rest (1pt)

1- D       2- C        3- A                  4 – C   
III. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentences: (2pts)

1- C  2- A          3- A        4- B       
5- B          6- D      7- C    8- D

IV. Give the correct form of the verbs in the blankets. (1pt)
1. reads        2.  is helping                3. don’t eat     4. Are (you) writing

V. Fill in each blank with ONE suitable word given in the box. (1pt)
1- C. and           2- B. lovely               3- D. with                 4- B. friends 

VI. Read the following passage, the answer the questions. (1pt) 
1. B. determined
2. C. Because people can get together 
3. B. flowers
4. B. Tet’s traditions

VII. Rearrange the words to make the meaningful sentences. (1pt)
1. Phong’s school is big and modern. 
2. My mom usually goes to the supermarket after work.
3. I am watching a football match on TV.
4. My favourite subject at school is Maths.

VIII. Write a paragragh (40 – 60 words) about Tet festival. (1pt)
*Nội dung (0,5đ): 

- Đúng chủ đề, đúng cấu trúc.
- Logic, hợp lí, có sự liên kết giữa các phần.

*Ngôn ngữ, trình bày (0,5đ):
 - Đúng ngữ pháp, từ vựng phong phú.

- Có sáng tạo, viết sạch sẽ, có ý tưởng tuy vẫn còn một lỗi sai ngữ pháp.
- Trừ điểm:  + 04 lỗi từ vựng, chính tả trừ 0,25đ

                + 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc trừ 0,25đ
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(Từ bài I đến bài VII: mỗi câu làm đúng được 0.25 + bài viết 1.0 điểm)
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I. LISTENING:
Part 1. Listen and choose the best answer (A, B or C) (1pt)

1- B 55 kilometres    2- A some crisps      3- C shark, danger in the sea  4- C on the chair
Part 2. Listen and fill in each gap with suitable words. (1pt)

1- 31         2- 4.30(half past four) 3- cakes       4- jeans 
II. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the 
rest (1pt)

1- A       2- C        3- D                  4- B   
III. Choose the best answer (A, B, C, or D) to complete the following sentences: (2pts)

1- C  2- B          3- C         4- B       
5- A          6- C      7- D     8- A

IV. Give the correct form of the verbs in the blankets. (1pt)
1. reads      2. don’t eat            3. Are (you) writing 4. is helping

V. Fill in each blank with ONE suitable word given in the box. (1pt)
1. D. and          2. B. lovely             3. A. with                 4. C. friends 

VI. Read the following passage, the answer the questions. (1pt) 
1. B. determined
2. B. flowers
3. C. Because people can get together 
4. A. Tet’s traditions

VII. Rearrange the words to make the meaningful sentences. (1pt)
1. My favourite subject at school is Maths.
2. Phong’s school is big and modern.
3. I am watching a football match on TV.
4. My mom usually goes to the supermarket after work.

VIII. Write a paragragh (40 – 60 words) about Tet festival. (1pt)
*Nội dung (0,5đ): 

- Đúng chủ đề, đúng cấu trúc.
- Logic, hợp lí, có sự liên kết giữa các phần.

*Ngôn ngữ, trình bày (0,5đ):
 - Đúng ngữ pháp, từ vựng phong phú.

- Có sáng tạo, viết sạch sẽ, có ý tưởng tuy vẫn còn một lỗi sai ngữ pháp.
- Trừ điểm:  + 04 lỗi từ vựng, chính tả trừ 0,25đ

                + 02 lỗi ngữ pháp, cấu trúc trừ 0,25đ


